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	THÖÙ
	MÔN 
	TIEÁT
	TỰA BÀI
	BUỔI CHIỀU
	MÔN
	THỨ

	
	
	
	BUỔI SÁNG
	TÍCH HỢP
	
	
	

	2
	SHTT
	1
	 Sinh hoạt dưới cờ 
	
	TH: Tìm hiểu về LHQ
	ĐẠO ĐỨC
	2

	
	TẬP ĐỌC
	2
	Một vụ đắm tàu 
	
	Luyện tập 
	TOÁN
	

	
	TOÁN
	3
	Ôn tập về phân số ( tt )
	
	Lm bi tập ơn 
	TV( ÔN)
	

	
	KHOA HỌC
	4
	Sự sinh sản của ếch 
	
	
	
	

	3
	LTVC
	1
	Ôn về dấu câu 
	
	Ơn TĐN số 7,8. Nghe nhạc
	   Â.NHẠC
	3

	
	THỂ DỤC
	2
	Môn thể thao tự chọn.TC: Nhảy đúng, nhảy nhanh 
	
	Tin học 
	TV(ÔN)
	

	
	TOÁN
	3
	Ôn tập về số thập phân 
	
	Tin học
	TOÁN(ÔN)
	

	
	TLV
	4
	Tập viết đoạn đối thoại 
	
	
	
	

	4
	TẬP ĐỌC
	1
	Con gái 
	
	Lớp trưởng lớp tôi
	K.CHUYỆN
	4

	
	LỊCH SỬ 
	2
	Hoàn thành thống nhất đất nước 
	
	Anh văn
	TIN HỌC
	

	
	CHÍNH TẢ
	3
	Nhớ viết: Đất nước
	
	Anh văn
	TIN HỌC
	

	
	TOÁN 
	4
	Ôn tập về số thập phân 
	
	
	
	

	5
	LTVC
	1
	Ôn về dấu câu 
	
	Tập nặn tạo dáng : Đề tài Ngày hội
	  M.THUẬT
	5

	
	THỂ DỤC
	2
	Môn thể thao tự chọn.TC: Nhảy ô tiếp sức 
	
	LT về dấu câu
	TOÁN(ÔN)
	

	
	TOÁN
	3
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng 
	
	LT tổng hợp
	TV(ÔN)
	

	
	ĐỊA LÍ 
	4
	Châu Đại Dương và Châu Nam Cực 
	
	
	
	

	6
	TLV
	1
	Trả bài văn tả cây cối 
	
	Lắp máy bay trực thăng ( tt )
	K.THUẬT
	6

	
	KHOA HỌC
	2
	Sự sinh sản và nuôi con của chim 
	
	Anh văn
	TV(ÔN)
	

	
	TOÁN
	3
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng 
	
	Anh văn
	TOÁN(ÔN)
	

	
	SHTT
	4
	Sinh hoạt lớp 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


